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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải
	A. Chỉ làm những việc mà em thích.
	B. Phê phán những việc làm sai trái.
	C. Vi phạm luật giao thông đường bộ.
	D. Nam chưa chấp hành nội qui của lớp.
Câu 2: Pháp luật do cơ quan nào ban hành:
	A. Viện kiểm sát.	B. Chính phủ.	C. Tòa án.	D. Quốc hội.
Câu 3: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng:
	A. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
	B. Giáo dục.
	C. Cưỡng chế.
	D. Thuyết phục.
Câu 4: Biết coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình là biết:
	A. Liêm khiết.	B. Pháp luật và kỉ luật.
	C. Giữ chữ tín.	D. Tôn trọng lẽ phải.
Câu 5: Cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp kỉ cương là người biết:
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Tôn trọng người khác.
	C. Tôn trọng kỉ luật.	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 6: Sống trong sạch không ham danh, hám lợi không nhỏ nhen ích kỉ là biểu hiện của:
	A. Pháp luật và kỉ luật.	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Giữ chữ tín.	D. Liêm khiết.
Câu 7: Câu ca dao: " Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười" khuyên ta điều gì?
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Tôn trọng người khác
	C. Liêm khiết.	D. Giữ chữ tín.
Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tôn trọng lẽ phải
	A. Nói phải củ cải cũng nghe.
	B. Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê.
	C. Phép vua thua lệ làng.
	D. Cây ngay không sợ chết đứng.
Câu 9: Câu tục ngữ “Kính trên nhường dưới” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
	A. Giữ chữ tín.	B. Liêm khiết.
	C. Tôn trọng người khác.	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 10: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
	A. Pháp luật,kỉ luật.	B. Giữ chữ tín.
	C. Tôn trọng lẽ phải.	D. Liêm khiết.
Câu 11: Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập?
	A. Nhờ người khác làm hộ khi gặp bài tập khó.
	B. Cần phải làm việc nhà để giúp đỡ ba, mẹ, anh, chị.
	C. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.
	D. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.
Câu 12: Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
	A. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý.
	B. Tổ chức cưới xin linh đình.
	C. Sinh đẻ có kế hoạch.
	D. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.
Câu 13: Vì sao phải giữ chữ tín:
	A. Để mọi người tôn trọng.	B. Để mọi người chơi với mình.
	C. Để mọi người không thù oán.	D. Để mọi người tin cậy.
Câu 14: Câu tục ngữ nào là tôn trọng lẽ phải?
	A. Gió chiều nào che chiều nấy.
	B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	C. Đói cho sạch,rách cho thơm.
	D. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.
Câu 15: Pháp luật là gì:
	A. Quy ước của mọi người.	B. Quy tắc của cá nhân.
	C. Nội quy của nhà trường.	D. Quy tắc xử sự chung.
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm)
Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Liên hệ hậu quả thiếu lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? 
Câu 2: (2 điểm)
 Hoàng rất mê chơi điện tử. Ngày nào đến lớp, Hoàng cũng bị thiếu bài tập, phải mượn vở của các bạn để chép. Các bạn góp ý thì Hoàng chỉ cười cho qua và hôm sau vẫn không sửa chữa mà vẫn lặp lại như vậy. Hoàng luôn nghĩ rằng, không làm bài tập vẫn có bài để chép thì cứ  chơi điện tử.
a. Em nhận xét và suy nghĩ gì về việc làm của bạn Hoàng.
b. Từ câu chuyện trên em cần rút ra bài học gì để người học sinh chấp hành tốt kỷ luật của nhà trường?

------ HẾT ------


	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: GDCD 8
 Thời gian làm bài: 45 phút; 


	
	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : .............SBD..............
	Mã đề 2


	


A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tôn trọng lẽ phải
	A. Cây ngay không sợ chết đứng.
	B. Phép vua thua lệ làng.
	C. Nói phải củ cải cũng nghe.
	D. Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê.
Câu 2: Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập?
	A. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.
	B. Nhờ người khác làm hộ khi gặp bài tập khó.
	C. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.
	D. Cần phải làm việc nhà để giúp đỡ ba, mẹ, anh, chị.
Câu 3: Câu tục ngữ “Kính trên nhường dưới” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
	A. Giữ chữ tín.	B. Liêm khiết.
	C. Pháp luật và kỉ luật.	D. Tôn trọng người khác.
Câu 4: Câu ca dao: " Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười" khuyên ta điều gì?
	A. Tôn trọng người khác	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Liêm khiết.	D. Giữ chữ tín.
Câu 5: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng:
	A. Thuyết phục.
	B. Cưỡng chế.
	C. Giáo dục.
	D. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
Câu 6: Sống trong sạch không ham danh, hám lợi không nhỏ nhen ích kỉ là biểu hiện của:
	A. Giữ chữ tín.	B. Liêm khiết.
	C. Pháp luật và kỉ luật.	D. Tôn trọng lẽ phải.
Câu 7: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Giữ chữ tín.
	C. Pháp luật,kỉ luật.	D. Liêm khiết.
Câu 8: Câu tục ngữ nào là tôn trọng lẽ phải?
	A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	B. Gió chiều nào che chiều nấy.
	C. Đói cho sạch,rách cho thơm.
	D. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.
Câu 9: Cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp kỉ cương là người biết:
	A. Tôn trọng người khác.	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Tôn trọng kỉ luật.	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 10: Biết coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình là biết:
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Liêm khiết.
	C. Pháp luật và kỉ luật.	D. Giữ chữ tín.
Câu 11: Pháp luật do cơ quan nào ban hành:
	A. Tòa án.	B. Quốc hội.	C. Chính phủ.	D. Viện kiểm sát.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải
	A. Vi phạm luật giao thông đường bộ.
	B. Chỉ làm những việc mà em thích.
	C. Phê phán những việc làm sai trái.
	D. Nam chưa chấp hành nội qui của lớp.
Câu 13: Pháp luật là gì:
	A. Quy tắc xử sự chung.	B. Nội quy của nhà trường.
	C. Quy ước của mọi người.	D. Quy tắc của cá nhân.
Câu 14: Vì sao phải giữ chữ tín:
	A. Để mọi người tin cậy.	B. Để mọi người tôn trọng.
	C. Để mọi người chơi với mình.	D. Để mọi người không thù oán.
Câu 15: Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
	A. Tổ chức cưới xin linh đình.
	B. Sinh đẻ có kế hoạch.
	C. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý.
	D. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm)
Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Liên hệ hậu quả thiếu lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? 
Câu 2: (2 điểm)
 Hoàng rất mê chơi điện tử. Ngày nào đến lớp, Hoàng cũng bị thiếu bài tập, phải mượn vở của các bạn để chép. Các bạn góp ý thì Hoàng chỉ cười cho qua và hôm sau vẫn không sửa chữa mà vẫn lặp lại như vậy. Hoàng luôn nghĩ rằng, không làm bài tập vẫn có bài để chép thì cứ  chơi điện tử.
a. Em nhận xét và suy nghĩ gì về việc làm của bạn Hoàng.
b. Từ câu chuyện trên em cần rút ra bài học gì để người học sinh chấp hành tốt kỷ luật của nhà trường?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải
	A. Chỉ làm những việc mà em thích.
	B. Vi phạm luật giao thông đường bộ.
	C. Phê phán những việc làm sai trái.
	D. Nam chưa chấp hành nội qui của lớp.
Câu 2: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tôn trọng lẽ phải
	A. Cây ngay không sợ chết đứng.
	B. Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê.
	C. Phép vua thua lệ làng.
	D. Nói phải củ cải cũng nghe.
Câu 3: Pháp luật do cơ quan nào ban hành:
	A. Quốc hội.	B. Viện kiểm sát.	C. Tòa án.	D. Chính phủ.
Câu 4: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
	A. Giữ chữ tín.	B. Pháp luật,kỉ luật.
	C. Tôn trọng lẽ phải.	D. Liêm khiết.
Câu 5: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng:
	A. Thuyết phục.
	B. Giáo dục.
	C. Cưỡng chế.
	D. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
Câu 6: Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập?
	A. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.
	B. Nhờ người khác làm hộ khi gặp bài tập khó.
	C. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.
	D. Cần phải làm việc nhà để giúp đỡ ba, mẹ, anh, chị.
Câu 7: Sống trong sạch không ham danh, hám lợi không nhỏ nhen ích kỉ là biểu hiện của:
	A. Giữ chữ tín.	B. Liêm khiết.
	C. Pháp luật và kỉ luật.	D. Tôn trọng lẽ phải.
Câu 8: Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
	A. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý.
	B. Sinh đẻ có kế hoạch.
	C. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.
	D. Tổ chức cưới xin linh đình.
Câu 9: Câu ca dao: " Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười" khuyên ta điều gì?
	A. Giữ chữ tín.	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Tôn trọng người khác	D. Liêm khiết.
Câu 10: Biết coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình là biết:
	A. Giữ chữ tín.	B. Pháp luật và kỉ luật.
	C. Tôn trọng lẽ phải.	D. Liêm khiết.
Câu 11: Câu tục ngữ “Kính trên nhường dưới” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
	A. Tôn trọng người khác.	B. Pháp luật và kỉ luật.
	C. Giữ chữ tín.	D. Liêm khiết.
Câu 12: Cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp kỉ cương là người biết:
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Tôn trọng kỉ luật.
	C. Tôn trọng người khác.	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 13: Vì sao phải giữ chữ tín:
	A. Để mọi người không thù oán.	B. Để mọi người chơi với mình.
	C. Để mọi người tin cậy.	D. Để mọi người tôn trọng.
Câu 14: Pháp luật là gì:
	A. Quy tắc của cá nhân.	B. Nội quy của nhà trường.
	C. Quy ước của mọi người.	D. Quy tắc xử sự chung.
Câu 15: Câu tục ngữ nào là tôn trọng lẽ phải?
	A. Đói cho sạch,rách cho thơm.
	B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	C. Gió chiều nào che chiều nấy.
	D. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm)
Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Liên hệ hậu quả thiếu lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? 
Câu 2: (2 điểm)
 Hoàng rất mê chơi điện tử. Ngày nào đến lớp, Hoàng cũng bị thiếu bài tập, phải mượn vở của các bạn để chép. Các bạn góp ý thì Hoàng chỉ cười cho qua và hôm sau vẫn không sửa chữa mà vẫn lặp lại như vậy. Hoàng luôn nghĩ rằng, không làm bài tập vẫn có bài để chép thì cứ  chơi điện tử.
a. Em nhận xét và suy nghĩ gì về việc làm của bạn Hoàng.
b. Từ câu chuyện trên em cần rút ra bài học gì để người học sinh chấp hành tốt kỷ luật của nhà trường?

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Câu ca dao: " Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười" khuyên ta điều gì?
	A. Giữ chữ tín.	B. Liêm khiết.
	C. Tôn trọng người khác	D. Tôn trọng lẽ phải.
Câu 2: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tôn trọng lẽ phải
	A. Nói phải củ cải cũng nghe.
	B. Nói chín thì nên làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê.
	C. Phép vua thua lệ làng.
	D. Cây ngay không sợ chết đứng.
Câu 3: Sống trong sạch không ham danh, hám lợi không nhỏ nhen ích kỉ là biểu hiện của:
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Pháp luật và kỉ luật.
	C. Liêm khiết.	D. Giữ chữ tín.
Câu 4: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng:
	A. Cưỡng chế.
	B. Giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.
	C. Giáo dục.
	D. Thuyết phục.
Câu 5: Pháp luật do cơ quan nào ban hành:
	A. Chính phủ.	B. Quốc hội.	C. Viện kiểm sát.	D. Tòa án.
Câu 6: Cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp kỉ cương là người biết:
	A. Tôn trọng lẽ phải.	B. Tôn trọng người khác.
	C. Tôn trọng kỉ luật.	D. Pháp luật và kỉ luật.
Câu 7: Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập?
	A. Không thể tự lo cho bản thân khi bố, mẹ vắng nhà.
	B. Tự học đúng giờ qui định, không đợi nhắc nhở.
	C. Cần phải làm việc nhà để giúp đỡ ba, mẹ, anh, chị.
	D. Nhờ người khác làm hộ khi gặp bài tập khó.
Câu 8: Câu tục ngữ “Kính trên nhường dưới” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
	A. Giữ chữ tín.	B. Pháp luật và kỉ luật.
	C. Liêm khiết.	D. Tôn trọng người khác.
Câu 9: Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải
	A. Phê phán những việc làm sai trái.
	B. Chỉ làm những việc mà em thích.
	C. Nam chưa chấp hành nội qui của lớp.
	D. Vi phạm luật giao thông đường bộ.
Câu 10: Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
	A. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý.
	B. Tổ chức cưới xin linh đình.
	C. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.
	D. Sinh đẻ có kế hoạch.
Câu 11: Pháp luật là gì:
	A. Quy ước của mọi người.	B. Nội quy của nhà trường.
	C. Quy tắc của cá nhân.	D. Quy tắc xử sự chung.
Câu 12: Biết coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình là biết:
	A. Pháp luật và kỉ luật.	B. Tôn trọng lẽ phải.
	C. Liêm khiết.	D. Giữ chữ tín.
Câu 13: Câu tục ngữ nào là tôn trọng lẽ phải?
	A. Đói cho sạch,rách cho thơm.
	B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	C. Gió chiều nào che chiều nấy.
	D. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.
Câu 14: Vì sao phải giữ chữ tín:
	A. Để mọi người không thù oán.	B. Để mọi người tin cậy.
	C. Để mọi người tôn trọng.	D. Để mọi người chơi với mình.
Câu 15: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
	A. Pháp luật,kỉ luật.	B. Liêm khiết.
	C. Giữ chữ tín.	D. Tôn trọng lẽ phải.
B. Tự Luận (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm)
Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Liên hệ hậu quả thiếu lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? 
Câu 2: (2 điểm)
 Hoàng rất mê chơi điện tử. Ngày nào đến lớp, Hoàng cũng bị thiếu bài tập, phải mượn vở của các bạn để chép. Các bạn góp ý thì Hoàng chỉ cười cho qua và hôm sau vẫn không sửa chữa mà vẫn lặp lại như vậy. Hoàng luôn nghĩ rằng, không làm bài tập vẫn có bài để chép thì cứ  chơi điện tử.
a. Em nhận xét và suy nghĩ gì về việc làm của bạn Hoàng.
b. Từ câu chuyện trên em cần rút ra bài học gì để người học sinh chấp hành tốt kỷ luật của nhà trường?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)
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II. Tự luận ( 4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm số

	Câu1
2,0 điểm
	*/ H/s nêu được ý nghĩa
- Vì: Chúng ta sống trong thời kì khoa học kĩ thuật được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống nên cần lao động tự giác và sáng tạo để tiếp cận được cái mới, cái tiến bộ.
*/ H/s liên hệ
- Hậu quả: Không tiếp nhận được cái mới, không tiến bộ dược những thành quả cao.
- Hậu quả trong học tập:
+ Kết quả học tập kém.
+ Trở thành người lười biếng.
+ Mọi người không tôn trọng.
+ Uy tín bị giảm sút.
	(2,0 điểm) 
(0,5đ)

(0,5đ)



(1,0đ)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
(3 điểm)
	 
a. Nhận xét và giải thích
+ Hoàng suy nghĩ không đúng vì như vậy là dựa dẫm, ỉ lại và trông chờ vào người khác.
+ Việc làm của Hoàng là vi phạm nội quy, gian lận trong học tập. 
+Bạn sẽ không có kiến thức, mất thời gian, tiêu tốn tiền của, sức khỏe vì ham mê điện tử. 
Hoàng là học sinh chưa có ý thức kỷ luật.
b. Liên hệ bản thân:
- Thực hiện tốt nội quy nhà trường, có tính kỷ luật
- Chăm chỉ học tập, không ham mê điện tử, có ý thức rèn luyện đạo đức.
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